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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

1.  QLKT 2017-2 lớp 1 Kinh tế học Nguyễn Hồng Vân 
Chiều T7 

Chiều CN 
305 A6  

2.  QLKT 2018-1 Lớp 1 
Triết học 

Anh văn 

Mạc Văn Nam 

Vũ Thị Thúy 

Sáng T7, CN 

Chiều T7, CN 301 A6  

3.  QLKT 2018-1 Lớp 2 
Triết học 

Anh văn 

Bùi Quốc Hưng 

Phạm Văn Đôn 

Sáng T7, CN 

Chiều T7, CN 306 A6  

4.  QLKT 2018-1 Lớp 3 Anh văn Đỗ Thị Anh Thư Cả ngày T7, CN   

5.  QLKT 2018-1 Lớp 4 Anh văn Nguyễn Đình Quý Cả ngày T7, CN   

6.  

Lớp 5: XDDD,  CNTT, 

KTMT KTBTT, 

BĐATHH, TCQLVT 

Triết học 

Anh văn 

Ngô Văn Thảo 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

Sáng T7, CN 

Chiều T7, CN 303 A6  

7.  
KTBT 2016 

KTBT 2017 
Hệ thống điều hòa không khí Nguyễn Đại An 

Chiều  T7 
208 A6  

8.  QLKT 2017-1 lớp 3 Quản trị nguồn nhân lực Mai Khắc Thành Cả ngày T7, CN   

9.  QLKT 2017-2 lớp 5 Quản trị tài chính Vũ Trụ Phi Cả ngày T7, CN   

10.  QLKT 2017-1 lớp 5 Kê toán quản trị Đỗ Thị Mai Thơm Cả ngày T7, CN   

11.  CNTT 2016-2 lớp 2 Phương pháp nghiên cứu khoa học Lê Văn Học Cả ngày T7, CN   

12.  QLKT 2016-2 lớp 4 

Thi: - Kinh tế quốc tế 

- Thống kê kinh tế 

- Quản trị công ty 

- Kế toán quản trị 

Dương Văn Bạo 

Lê Thanh Phương 

Nguyễn Văn Sơn 

Đỗ Thị Mai Thơm 

 

 

 

Cả ngày T7, CN 
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- Đầu tư 

- Kinh tế vi mô 

Đan Đức Hiệp 

Nguyễn Hồng Vân 

13.  QLKT 2017-1 lớp 4 

Thi: - Kinh tế quốc tế 

- Quản trị tài chính 

- Quản trị công ty 

- Quản trị chiến lược 

Dương Văn Bạo 

Vũ Trụ Phi 

Nguyễn Văn Sơn 

Mai Khắc Thành 

 

Cả ngày T7, CN 
  

14.  QLKT 2017-2 lớp 4 

Thi: - Tiếng Anh 

- Triết học 

- Quản trị công ty 

- Quản trị chiến lược 

- Quản lý nhà nước về kinh tế 

- Quản lý năng lượng và kỹ thuật hàng 

hải 

Lê Thị Hồng Loan 

Bùi Quốc Hưng 

Nguyễn Văn Sơn 

Mai Khắc Thành 

Đặng Công Xưởng 

Trương Văn Đạo 

 

 

Cả ngày T7, CN 

  

15.  
BS ngành QLKT 2018 

đợt 2 

Kinh tế học 

Lý thuyết tài chính tiền tệ 

Quản trị học 

Phân tích kinh tế 

Nguyễn Thị Kim Loan 

Vũ Lê Ninh 

Hồ Mạnh Tuyến 

Trương Thị Như Hà 

18h Thứ 2, 3, 6 

18h Thứ 4, 5 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

302 A6  

    Lịch trực lãnh đạo: Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn – Thứ 7, Phó Viện trưởng Nguyễn Kim Phương – Chủ nhật 

    Lịch trực chuyên viên: Đặng Thị Nga – Thứ 7, Chủ nhật 

               Viện trưởng Viện ĐTSĐH               Cán bộ phụ trách        

    

             Đã ký              Đã ký 

  

                   PGS.TS. Lê Văn Học                           Đặng Thị Nga 


